
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 4 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0202 Bùi Hoàng Mỹ Dung 05-05-2007 051307000739
2 MN.0203 Cao Mai Dung 22-06-2007 048307006461
3 MN.0204 Hồ Thuỳ Dung 23-04-2007 040307008444
4 MN.0205 Lê Thị Thùy Dung 17-04-2007 068307009144
5 MN.0206 Mai Phương Dung 23-04-2007 049307009190
6 MN.0207 Trần Thị Ngọc Dung 28-03-2007 044307006347
7 MN.0208 Trương Thị Mỹ Dung 04-01-2007 042307003290
8 MN.0209 Hồ Thị Thùy Dương 24-04-2005 045305006017
9 MN.0210 Lê Thuỳ Dương 06-01-2007 049307003993
10 MN.0211 Ngô Thị Thùy Dương 30-08-2007 049307008051
11 MN.0212 Ngô Trần Vân Dương 01-06-2007 045307006324
12 MN.0213 Nguyễn Thị Hồng Dương 19-05-2006 064306004378
13 MN.0214 Nguyễn Thùy Dương 30-10-2007 045307002851
14 MN.0215 Phạm Thị Dương 15-04-2007 062307003651
15 MN.0216 Trần Thuỳ Dương 17-03-2007 045307000077
16 MN.0217 Trọng Thùy Dương 10-11-2007 040307006592
17 MN.0218 Trương Thuỳ Dương 09-09-2007 064307012504
18 MN.0219 Võ Lê Thùy Dương 05-10-2007 049307009749
19 MN.0220 Võ Thùy Dương 23-01-2007 051307013854
20 MN.0221 Đặng Lê Ánh Dương 11-07-2007 048307001867
21 MN.0222 Đặng Thùy Dương 07-03-2007 040307022956
22 MN.0223 Lê Trình Khánh Duy 28-10-2007 054307001486
23 MN.0224 Nguyễn Mai Thị Thanh Duy 03-11-2007 051307003961
24 MN.0225 Alăng Thị Mỹ Duyên 25-02-2007 049307012641
25 MN.0226 Cáp Phan Thùy Duyên 21-02-2007 052307003065
26 MN.0227 Dương Mỹ Duyên 30-05-2006 049306011628
27 MN.0228 Hồ Lê Thị Mỹ Duyên 26-12-2007 049307005936
28 MN.0229 Hồ Thị Mỹ Duyên 17-07-2007 044307001947
29 MN.0230 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 28-11-2007 049307003064
30 MN.0231 Lê Thị Mỹ Duyên 01-01-2007 048307006167
31 MN.0232 Nguyễn Thị Duyên 21-04-2007 051307011852
32 MN.0233 Nguyễn Thị Hữu Duyên 22-08-2007 049307012711
33 MN.0234 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23-12-2007 051307004557
34 MN.0235 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23-01-2007 049307012419
35 MN.0236 Phạm Kiều Duyên 16-10-2007 040307003052
36 MN.0237 Phạm Thị Út Duyên 16-08-2007 066307001032
37 MN.0238 Phan Thái Kiều Duyên 02-07-2007 051307011117
38 MN.0239 Phan Thùy Mỹ Duyên 24-03-2007 051307002947
39 MN.0240 Trần Nguyễn Thùy Duyên 12-06-2007 049307013428
40 MN.0241 Trần Thị Kiều Duyên 08-09-2007 051307003153
41 MN.0242 Trần Thị Mỹ Duyên 06-05-2007 052307003376
42 MN.0243 Trần Thị Mỹ Duyên 20-03-2007 064307014660
43 MN.0244 Trần Vũ Ngọc Duyên 30-09-2007 064307005304
44 MN.0245 Trương Thị Mỹ Duyên 28-03-2007 040307002572
45 MN.0246 Văn Thị Em 27-08-2007 049307004994
46 MN.0247 Coor Thị En 23-02-2005 049305012360
47 MN.0248 Bríu Thị Sơn Giang 20-11-2002 049302004436
48 MN.0249 Hà Giang 14-07-2007 044307006667
49 MN.0250 Hồ Thị Quỳnh Giang 27-03-2025 040307010786
50 MN.0251 Hồ Tiểu Giang 11-06-2007 049307010773
51 MN.0252 Huỳnh Nguyễn Trà Giang 11-03-2006 048306003767
52 MN.0253 Ka Hiên Thị Thịnh Giang 27-07-2007 049307011834
53 MN.0254 Lê Thị Lam Giang 30-10-2007 045307001736
54 MN.0255 Lê Trung Thúy Giang 09-10-2007 045307003619
55 MN.0256 Lương Trà Giang 01-01-2007 049307009428
56 MN.0257 Nguyễn Nữ Trà Giang 13-11-2007 044307000485
57 MN.0258 Nguyễn Phạm Hương Giang 18-08-2007 040307019091
58 MN.0259 Nguyễn Phùng Hương Giang 04-06-2007 044307002043
59 MN.0260 Nguyễn Thị Hương Giang 26-06-2007 040307017269
60 MN.0261 Nguyễn Thị Huyền Giang 11-06-2007 044307007298
61 MN.0262 Nguyễn Trà Giang 28-02-2007 042307000217
62 MN.0263 Phạm Hương Giang 19-05-2007 044307005003
63 MN.0264 Trần Hương Giang 25-11-2007 049307008921
64 MN.0265 Trần Phan Châu Giang 12-04-2007 049307014885



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0266 Trần Thị Giang 22-07-2007 042307005412
66 MN.0267 Trần Thị Hương Giang 21-09-2007 045307002422
67 MN.0268 Trần Thị Hương Giang 10-07-2007 038307019152

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


